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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự theo định hướng      ứng dụng)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

Tên học phần: Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ, việc về hôn nhân và gia đình

Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần: LDS03                                                      Số tín chỉ của học phần: 02
Các học phần tiên quyết(nếu có):1.                                                        

II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ
	ĐH Luật HN
	nguyenvancu1958@gmail.com
	0903233199

	2
	PGS. TS. Ngô Thị Hường
	ĐH Luật HN
	thihuongngo1964@gmail.com
	0988070864

	3
	PGS. TS. Nguyễn Thị Lan
	ĐH Luật HN
	nguyenlands74@yahoo.com
	0909341994

	4
	TS. Nguyễn Phương Lan
	ĐH Luật HN
	phuonglan62@yahoo.com
	0912316648

	5
	TS. Bùi Thị Mừng
	ĐH Luật HN
	buimungdhl@yahoo.com
	0917391246

	6
	TS. Bùi Minh Hồng
	ĐH Luật HN
	buihongdroit10@gmail.com
	0969819710


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

* Mục tiêu nhận thức

- Học viên nắm vững các kiến thức chuyên sâu, toàn diện về pháp luật hôn nhân và gia đình để có thể sử dụng trong công tác chuyên môn và các hoạt động thực hành pháp luật. Cụ thể là: Pháp luật về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, ly hôn… 

- Học viên nhận thức đúng bản chất của các quan hệ hôn nhân và gia đình, có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo để giải quyết các vụ, việc về hôn nhân và gia đình.

- Học viên xác định được quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình, từ đó giải quyết tốt các vụ, việc về hôn nhân và gia đình. 

- Học viên hiểu và vận dụng được pháp luật hôn nhân và gia đình vào hoạt động xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng, cho các hoạt động thực tiễn khác liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình.

* Mục tiêu về kỹ năng

- Học viên nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản trong công tác xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình. Đồng thời, học viên có thể vận dụng thành thạo kỹ năng tư vấn và thực hành pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Cụ thể là vận dụng kỹ năng trong việc giải quyết các vụ, việc về kết hôn, quan hệ nhân thân và tài sản của vợ chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con và giữa những thành viên khác của gia đình.

- Người học có phương pháp và kỹ năng phân tích, tranh luận, trình bày các ý kiến, lập luận pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình khi hành nghề pháp luật; có kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập trong các hoạt động thực tiễn liên quan đến pháp luật hôn nhân và gia đình.

 (Xác định rõ mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn nào; những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ nào).

2. Nội dung giảng dạy của học phần

Chuyên đề 1: Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc về kết hôn và quan hệ nhân thân của vợ chồng
Mã số chuyên đề:         LDS03-01                                  Số giờ tín chỉ:         15
1.1. Họ và tên giảng viên: 

       1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan  Email:  nguyenlands74@yahoo.com         Điện thoại:  0909341994    
      2. TS. Nguyễn Phương Lan  Email:  phuonglan62@yahoo.com            Điện thoại:  0912316648              
1.2. Nội dung giảng dạy:

    1. Khái quát pháp luật về kết hôn và quan hệ của vợ chồng 

      1.1. Khái quát pháp luật về kết hôn 

     1.2. Khái quát pháp luật về quan hệ nhân thân của vợ chồng 

    2. Áp dụng pháp luật giải quyết từng loại vụ việc về kết hôn và quan hệ nhân thân của vợ chồng 

       2.1.  Áp dụng pháp luật giải quyết các vụ, việc về kết hôn và huỷ kết hôn trái pháp luật 

       2.2. Áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp hậu quả pháp lý của các cặp chung sống như vợ chồng. 

     2.3. Áp dụng pháp luật giải quyết các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng 

     2.4. Áp dụng pháp luật giải quyết các vụ, việc về quan hệ đại diện giữa vợ chồng 

 1.3. Tài liệu tham khảo:

*Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Hiến pháp; Bộ luật dân sự; Luật HN&GĐ; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình

- Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Nghị định 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống bạo lực gia đình

* Tài liệu tham khảo tự chọn: 

- Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

- Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948

- Công ước về quốc tịch của phụ nữ khi kết hôn năm 1957

-  Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội thảo khoa học: Pháp luật Việt Nam với việc thực hiện Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, Hà Nội - 2005 

- Báo cáo Phát triển Việt Nam 2007 – Hướng đến tầm cao mới- báo cáo chung của các nhà tài trợ tại Hội nghị nhóm tư vấn Các nhà Tài trợ Việt Nam. Hà Nội – 2006, tr. 117- 122

(Ghi rõ tên tác giả, tên tài liệu, năm công bố hay xuất bản, các trang tài liệu cần yêu cầu người học phải đọc, nếu có).

Lưu ý: Các tài liệu đưa vào Đề cương học phần nhất thiết phải có trong Thư viện của Trường, hoặc nếu Thư viện không có thì giảng viên phải cung cấp nguồn tài liệu để Thư viện chuẩn bị.
Chuyên đề 2: Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ, việc về quan hệ giữa cha mẹ và con và giữa các thành viên khác của gia đình

Mã số chuyên đề:         LDS03-02                                  Số giờ tín chỉ:         15
2.1. Họ và tên giảng viên: 

      1. PGS.TS. Ngô Thị Hường   Email:   thihuongngo1964@gmail.com    Điện thoại:  0988070864
      2. PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ   Email:   nguyenvancu1958@gmail.com    Điện thoại:  0903233199 

2.2. Nội dung giảng dạy:

      1. Giải quyết các vụ, việc về xác định cha, mẹ, con

          1.1. Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con trong trường hợp tự nguyện và không có tranh chấp

          1.2. Giải quyết yêu cầu xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp

     2. Giải quyết các vụ việc về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

        2.1. Xác định điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

        2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

        2.3. Giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

    3. Giải quyết các vụ, việc về nuôi con nuôi

        3.1. Giải quyết các việc về điều kiện của việc nuôi con nuôi

        3.2. Giải quyết các yêu cầu liên quan đến hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi

        3.3. Giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi 

    4. Giải quyết các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ giữa cha, mẹ và con

        4.1. Giải quyết các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa cha, mẹ và con

       4.2. Giải quyết các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ tài sản giữa cha, mẹ và con

       4.3. Hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

    5. Giải quyết các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình

        5.1. Các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ giữa anh, chị, em

        5.2. Các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu

        5.3. Các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ giữa cô, dì, chú, bác, cậu ruột và cháu

 2.3. Tài liệu tham khảo:

*Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Bộ luật dân sự năm 2015 

- Luật Hộ tịch năm 2014
- Luật Trẻ em năm 2016
- Luật Hôn nhân và gia đình 2014

- Luật sư – thạc sĩ Nguyễn Văn Cừ, thạc sĩ Ngô Thị Hường (2002), một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Luật HN&GĐ năm 2000. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.

- Nghị định sô 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

- Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em

*Tài liệu tham khảo tự chọn: 

- Nguyễn Thị Lan (2008), Xác định cha, mẹ, con trong pháp luật Việt Nam, luận án tiến sĩ luật học, trường đại học luật Hà Nội

- Nguyễn Phương Lan (2007) cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định pháp lý về nuôi con nuôi ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, trường đại học luật Hà Nội

Chuyên đề 3: : Áp dụng pháp luật giải quyết các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng
Mã số chuyên đề:         LDS03-03                                  Số giờ tín chỉ:         15
3.1. Họ và tên giảng viên: 

       1. PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ   Email:   nguyenvancu1958@gmail.com    Điện thoại:  0903233199
2. TS. Bùi Thị Mừng           Email: buimungdhl@gmail.com               Điện thoại: 0917391246
3.2. Nội dung giảng dạy:

     1. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

        1.1. Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
        1.2. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Tòa án

        1.3. Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

    2. Chia tài sản chung của vợ chồng khi vợ hoặc chồng chết hoặc bị tuyên bố là đã chết 

         2.1. Giải quyết yêu cầu chia tài sản chung khi vợ hoặc chồng chết trước

         2.2. Giải quyết các tranh chấp về tài sản khi người bị tuyên bố chết trở về

   3. Chia tài sản chung khi vợ chồng ly hôn

        3.1. Giải quyết tranh chấp về tài sản khi ly hôn trên cơ sở chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng

      3.2. Giải quyết tranh chấp về tài sản khi ly hôn theo chế độ tài sản luật định

3.3. Tài liệu tham khảo:

* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

- Bộ luật Dân sự 2015

- Luật HN&GĐ 2014

- Luật Thương mại 

- Luật Doanh nghiệp 

- Luật Đất đai 2013

- Luật Kinh doanh bất động sản

- Luật Chứng khoán  

- Luật kinh doanh bảo hiểm

- Luật Nhà ở

- Luật Các công cụ chuyển nhượng 

- Luật Sở hữu trí tuệ 

- Nguyễn Văn Cừ, “Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật HN&GĐ Việt Nam”, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2005

- Tài sản của vợ chồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Đề tài khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phương Lan, Hà Nội năm 2008

- Trần Đức Hoài, “Một số vấn đề về tài sản của vợ chồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam”, luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2006

* Tài liệu tham khảo tự chọn: 

- Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội - 2007

- Bùi Minh Hồng, “Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng trong pháp luật Cộng hòa Phỏp và pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật Học số 11/2009

- Nguyễn Phương Lan, “Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân”, Tạp chí Luật học, số 6/2002

- Nguyễn Hồng Hải, “Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành”, Tạp chí Luật học, số 5/2003

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc về kết hôn và quan hệ nhân thân của vợ chồng
	4
	10
	10
	6
	10

	2
	Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ, việc về quan hệ giữa cha mẹ và con và giữa các thành viên khác của gia đình
	4
	10
	10
	6
	10

	3
	Áp dụng pháp luật giải quyết các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng
	4
	10
	10
	6
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1.Kiểm tra thường xuyên:

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).

- 4 bài tập nhóm thuyết trình

b) Thang điểm đánh giá:Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số.

- Điểm số thang điểm 10

c) Trọng số điểm: 30%

4.2.Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.

- Thi viết

b) Thang điểm đánh giá:Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số.

- Điểm số thang điểm 10

c) Trọng số điểm: 70%

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

Chuyên đề 1:

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái quát pháp luật về kết hôn 

1.2. Khái quát pháp luật về quan hệ nhân thân của vợ chồng 

1.3. Áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp hậu quả pháp lý của các cặp chung sống như vợ chồng. 

1.4. Áp dụng pháp luật giải quyết các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng 

1.5. Áp dụng pháp luật giải quyết các vụ, việc về quan hệ đại diện giữa vợ chồng 


	- Lý thuyết

- Giảng viên thuyết trình. 

- Trao đổi thông tin về kiến thức giữa giảng viên và học viên.

- Giao bài tập nhóm.
	4

	Buổi 2
	1.1. Thảo luận các vấn đề đã nghiên cứu trong phần lý thuyết.

1.2. Giải quyết các tình huống về kết hôn và huỷ kết hôn trái pháp luật
	- Thảo luận

- Nhóm điều hành thảo luận

- Giảng viên hướng dẫn
	3

	Buổi 3
	1.1. Thảo luận các vấn đề đã nghiên cứu trong phần lý thuyết.

1.2. Giải quyết tình huống về quan hệ nhân thân giữa vợ chồng. 
	- Thảo luận

- Nhóm điều hành thảo luận

- Giảng viên hướng dẫn
	3


Chuyên đề 2:

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	 1.1. Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con trong trường hợp tự nguyện và không có tranh chấp

1.2. Giải quyết yêu cầu xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp

1.3. Giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

1.4. Giải quyết các yêu cầu liên quan đến hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi

1.5. Giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi 

1.6. Giải quyết các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa cha, mẹ và con

1.7. Giải quyết các vụ, việc về quyền và nghĩa vụ tài sản giữa cha, mẹ và con
	- Lý thuyết

- Giảng viên thuyết trình. 

- Trao đổi thông tin về kiến thức giữa giảng viên và học viên.

- Giao bài tập nhóm.
	4

	Buổi 2
	1.1. Một số vấn đề đã nghiên cứu trong phần lý thuyết

1.2. Giải quyết các tình huống về xác định cha, mẹ, con 

1.3. Giải quyết các tình huống về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
	- Thảo luận

- Nhóm điều hành thảo luận

- Giảng viên hướng dẫn
	3

	Buổi 3
	1.1. Giải quyết các tình huống về nuôi con nuôi 

1.2. Giải quyết các tình huống về quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

1.3. Giải quyết các tình huống về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình
	- Thảo luận

- Nhóm điều hành thảo luận

- Giảng viên hướng dẫn
	3


Chuyên đề 3

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

- Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Tòa án

- Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

- Giải quyết yêu cầu chia tài sản chung khi vợ hoặc chồng chết trước

- Giải quyết các tranh chấp về tài sản khi người bị tuyên bố chết trở về

- Giải quyết tranh chấp về tài sản khi ly hôn trên cơ sở chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng

- Giải quyết tranh chấp về tài sản khi ly hôn theo chế độ tài sản luật định
	- Lý thuyết

- Giảng viên thuyết trình. 

- Trao đổi thông tin về kiến thức giữa giảng viên và học viên.

- Giao bài tập nhóm.
	4

	Buổi 2
	- Những vấn đề đã nghiên cứu trong phần lý thuyết

- Giải quyết các tình huống về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

- Giải quyết các tình huống về chia tài sản chung khi một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết


	- Thảo luận

- Nhóm điều hành thảo luận

- Giảng viên hướng dẫn
	3

	Buổi 3
	- Một số vấn đề đã nghiên cứu trong phần lý thuyết

- Giải quyết các tình huống về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
	- Thảo luận

- Nhóm điều hành thảo luận

- Giảng viên hướng dẫn
	3

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN

             (Ký và ghi rõ họ tên)


Tên học phần

Mã số: LDS-01


